
Biểu số 05a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017. 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY 

ĐỊNH HÀNH CHÍNH (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý II/2023 
(Từ ngày 15 tháng 03  năm 2023 đến ngày 14  tháng 6  năm 2023) 

Đơn vị báo cáo: UBND XÃ HƯƠNG XUÂN  

Đơn vị nhận báo cáo:   UBND HUYỆN NAM ĐÔNG 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực có PAKN 

Số PAKN về quy định hành chính 

được tiếp nhận (bao gồm kỳ 

trước chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải công 

khai kết quả 

xử lý 
Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số PAKN 

về hành vi 

hành chính 

Số PAKN 

về nội 

dung quy 

định hành 

chính 

Tổng số 

Chia theo nội dung 

PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng số 

Chia ra  

Số PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

Số PAKN 

về nội dung 

quy định 

hành chính 

Tiếp 

nhận mới 

trong kỳ 

Kỳ trước 

chuyển 

qua 

Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính 

Số PAKN về 

nội dung quy 

định hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Tất cả các lĩnh vực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

…             

 

 

 

 

 

 

 



 

Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT- 

VPCP ngày 31/10/2017. 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý II/2023 
(Từ ngày 15 tháng 03  năm 2023 đến ngày 14  tháng 6  năm 2023) 

    Đơn vị báo cáo: UBND XÃ HƯƠNG XUÂN  

Đơn vị nhận báo cáo:   UBND HUYỆN NAM ĐÔNG 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

 

STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 
Đúng hạn Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 
Bảo trợ xã hội 

13 4 4 5 11 11 0 0 2 2 0 

2 
Bảo trợ xã hội 

(Cấp huyện) 
24 0 18 6 18 18 0 0 6 6 0 

3 
Chứng thực 

223 173 50 0 223 221 2 0 0 0 0 

4 
Đất đai (Cấp 

huyện) 
46 0 46 0 46 46 0 0 0 0 0 

5 
Hộ tịch 

123 84 39 0 121 113 8 0 2 2 0 

6 
Nghĩa vụ quân sự 

26 0 26 0 26 26 0 0 0 0 0 

9 
Thi đua - Khen 

thưởng 
3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 458 261 186 11 448 438 10 0 10 10 0 



 

 
Biểu số II.07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

“4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
 

Kỳ báo cáo: Quý II/2023 
(Từ ngày 15 tháng 03  năm 2023 đến ngày 14  tháng 6  năm 2023) 

 

- Đơn vị báo cáo: UBND XÃ HƯƠNG XUÂN. 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND HUYỆN NAM 

ĐÔNG 

Đơn vị tính: TTHC, % 

 

 

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của địa 

phương 

TTHC được thực hiện theo 

CCMC, MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo 

CCMC, MCLT được ban hành 

Tổng số 

TTHC 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPM

C cấp 

tỉnh 

Tại 

BPM

C cấp 

huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 
Tổng số quy trình 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp Xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(

5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 

(8) (9) (10) (11)=(12)+(13)+(14) (12) (13) (14) 

1 lĩnh vực khuyến nông      1       1       1 

2 lĩnh vực trồng trọt     1    1    1 

3 phòng, chống thiên tai     5    5    5 

4 thủy lợi     3    3    3 

5 lĩnh vực tôn giáo     10    10    10 

6 lĩnh vực thi đua khen thưởng     4    4    4 

7 lĩnh vực bảo trợ xã hội     8    8    8 

8 người có công     1    1    1 

9 bảo vệ và chăm sóc trẻ em     6    6    6 

10 phòng, chống tệ nạn xã hội     2    2    2 

11 quản lý an toàn đập. hồ chứa     2    2    2 



12 giáo dục và đào tạo     5    5    5 

13 văn hóa-thể thao     7    7    7 

14 khiếu nại - tố cáo     4    4    4 

15 phòng chống tham nhũng     3    3    3 

16 đất đai     2    2    2 

17 môi trường     2    2    2 

18 khoa học, cộng nghệ và môi trường    1    1    1 

19 phí bảo vệ môi trường     1    1    1 

20 chứng thực     11    11    11 

21 hộ tịch     23    23    23 

22 nuôi con nuôi     3    3    3 

23 phổ biến giáo dục pháp luật    2    2    2 

24 bồi thường nhà nước     1    1    1 

25 hòa giải cơ sở     4    4    4 

26 y tế     1    1    1 

27 xây dựng     1    1    1 

28 thông báo thành lập tổ hợp tác     3    3    3 

29 dân quân tự vệ     2    2    2 

30 nghĩa vụ quân sự     8    8    8 

31 bảo hiểm xã hội     1    1    1 

32 chính sách     1    1    1 

Tổng cộng    129    129    129 
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